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VI KHUẨN GÂY BỆNH Ở NGƯỜI VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH 
(tiết 1)
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	                                          Thứ Năm ngày 29 tháng 1 năm 2026
	


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
 -Kể được tên một đến hai bệnh ở người do vi khuẩn gây ra. Nêu được nguyên nhân gây bệnh và cách phòng tránh.
- Chủ động tích tìm hiểu tranh ảnh, tư liệu,... về các vi khuẩn gây bệnh ở người của bệnh tả, bệnh sâu răng. Đề xuất, thực hiện được việc làm phòng tránh mắc bệnh.Tham gia nhiệm vụ nhóm, chia sẻ ý kiến, trình bày kết quả.
- Tôn trọng đặc điểm sinh học, đặc điểm xã hội của các bạn cùng giới và khác giới.
Ham học hỏi tim tòi để mở rộng hiểu biết vận dụng những kiến thức đã học vào trong cuộc sống.Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể. Yêu quý mọi người
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
       Bảng nhóm, phiếu bài tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC



                                                              Tiết 1




	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’
	1. Khởi động:

	
	- GV tổ chức cho HS múa hát bài: “Nào mình cùng đánh răng” – Phan Đinh Tùng
https://youtu.be/q6s-7WGUC
Chia sẻ: Kể những việc em đã làm thường ngày để  chăm sóc và bảo vệ răng.  
+ Vì sao mỗi ngày cần chải răng sau khi ăn?
+ Cá nhân HS chia sẻ
+GV khuyến khích nhiều HS chia sẻ. 
- GV kết luận: GV kết luận: Ngoài các vi khuẩn có lợi ra thì xung quanh chúng ta có rất nhiều vi khuẩn có hại. Bệnh sâu răng do vi khuẩn gây ra, đây là một bệnh phổ biến, đặc biệt ở trẻ em mà các con cần có hiểu biết để phòng tránh.
	
- Cả lớp lắng nghe.




-Chải răng làm sạch thức ăn bám trên bề mặt răng khiến vi khuẩn không còn thức ăn, không thể phát triển để gây hại cho răng.

- HS lắng nghe.

	10’
	2. Hoạt động khám phá:

	
	Hoạt động khám phá 1: Dấu hiệu của bệnh sâu răng 
-Tổ chức theo nhóm đôi, yêu cầu học sinh quan sát hình và thực hiện theo yêu cầu của Sách giáo khoa.
-Đọc thông tin và quan sát từ hình 1, 2 nêu những dấu hiệu của bệnh sâu răng ?[image: ]

[image: ]
+  Ngoài 2 dấu hiệu trên, em còn biết/thấy có dấu hiệu nào nữa?
- GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. Chia sẻ trước lớp. 
- GV nhận xét, tuyên dương.
· GV nhận xét và kết luận: Dấu hiệu của bệnh sâu răng:
+Giai đoạn 1: Vi khuẩn ăn mòn men răng, hơi thở có mùi, xuất hiện những đốm trắng đục trên răng.
+ Giai đoạn 2 : Sâu ngà răng, trên răng xuất hiện những chấm đen hoặc lỗ nhỏ màu đen.
+Giai đoạn 3: Viêm tuỷ gây sưng, đau dẫn đến lung lay răng, vỡ hoặc mất răng.
Hoạt động khám phá 2: Nguyên nhân gây bệnh sâu răng
- GV tổ chức cho HS quan sát hình 3 kết hợp với tư liệu sưu tầm để trình bày theo nhóm.
[image: ]

+ Nguyên nhân chính gây bệnh sâu răng là gì?
+  Những nguyên nhân nào làm tăng nguy cơ gây bệnh sâu răng?

+ Vì sao ăn nhiều đồ ngọt làm tăng nguy cơ sâu răng?
+ Ăn uống đồ lạnh gây hậu quả gì cho răng?

+ Không chải răng sau khi ăn gây ra hậu quả gì?

+ Kể thêm những nguyên nhân có thể làm tăng nguy cơ gây bệnh sâu răng.
*GV kết luận: Nguyên nhân chính gây ra bệnh sâu răng là do vi khuẩn, nhưng có rất nhiều nguyên nhân làm tăng cơ hội cho vi khuẩn phá huỷ răng của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần xác định những việc nên làm, không nên làm để bảo vệ răng
Hoạt động khám phá 3: Biện pháp phòng chống sâu răng
-GV tổ chức cho HS quan sát và phân tích hình 4.
-Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2, hoàn thành phiếu học tập.

[image: ]

- GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. Chia sẻ trước lớp. 
- GV nhận xét, tuyên dương.
GV nhận xét và kết luận: Thực hiện tốt và thường xuyên các việc nên và không nên để bảo vệ ăng miệng.
	
- HS đọc thông tin và thảo luận  theo nhóm:



(+Hơi thở có mùi hôi, trên răng có đốm trắng đục hoặc chấm đen, lỗ hổng trên răng.
+Bị đau trong răng.)









HS trả lời.















HS thảo luận theo nhóm.












+ Nguyên nhân chính gây sâu răng là do vi khuẩn gây ra.
+Những nguyên nhân làm tăng nguy cơ gây bệnh sâu răng gồm: Ăn nhiều đồ ngọt; Lười đánh răng, chải răng không đúng cách, ăn uống đồ lạnh, ..
+Vì đường là thức ăn của vi khuẩn.

+Gây nứt men răng, vi khuẩn xâm nhập.
+Tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi tạo thành mảng bám ăn phá huỷ men răng,...
· HS nêu thêm: Ăn đồ quá cứng gây sứt răng, dùng răng cắn xé những đồ cứng, dai,...
-HS lắng nghe.






	Biện pháp phòng tránh sâu răng

	Việc làm
	Nên
	Không nên
	Lí do

	a) Ăn đồ ngọt buổi tối
	
	x
	Tăng nguy cơ sâu răng

	b) Chải răng đúng cách
	x
	
	Làm sạch kĩ, bảo vệ men răng

	c) Khám răng định kì
	x
	
	Phát hiện sớm để kịp thời điều trị

	d) Sử dụng 
đa dạng thực 
phẩm
	x
	
	Cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho răng, lợi khoẻ.




	20’
	3. Hoạt động luyện tập.

	
	-GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Nha sĩ nhí”.
-HS tham gia chơi theo nhóm bàn: 2 HS cùng bàn sắm vai nha sĩ, khám răng cho bạn mình, quan sát xem bạn có những dấu hiệu của bệnh sâu răng không : Ví dụ, đốm trắng, chấm đen, lỗ hổng,...
· GV đưa thêm câu hỏi cho các nhóm:


+ Vì sao ăn nhiều đồ ngọt làm tăng nguy cơ gây sâu răng?

+ Theo em việc súc miệng sau ăn có ích lợi gì?
+ Nêu một số việc cần làm để phòng bệnh sâu răng.

· Mời các nhóm báo cáo.
· GV khen ngợi, trao thưởng bàn chải, kem đánh răng. 
· GV góp ý, chỉnh sửa nếu cần.
- Liên hệ với việc chăm sóc răng miệng tại nhà của HS. Ngoài việc đánh răng em còn cần phải làm gì để giữ miệng sạch?
* GV kết luận: Việc chăm sóc răng miệng cần được thực hiện đầy đủ và thường xuyên vì hàm răng khoẻ mạnh sẽ giúp cho chúng ta có sức khoẻ tốt, có chất lượng cuộc sống cao.  
	-HS lắng nghe và hoàn thành nhiệm vụ:
-HS tham gia chơi theo nhóm bàn




-HS đưa ra các câu hỏi để hỏi bạn về việc chăm sóc răng miệng. Hết lượt HS lại đổi nhau. 
+ Vi khuẩn gây bệnh sâu răng sử dụng đường làm thức ăn.
+Giảm bớt lượng thức ăn bám trên răng nên hạn chế sự sinh trưởng của vi khuẩn.
+ Giữ vệ sinh răng miệng để hạn chế vi khuẩn sinh trưởng; ăn đủ dinh dưỡng; đến bác sĩ khám định kì và ngay khi có dấu hiệu bị sâu răng.



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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